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Sơn La, ngày 05 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án đối ứng
 chương trình cải tạo đàn bò theo hướng thịt năm 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-BNN-XD ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án "Cải tiến nâng cao chất lượng giống bò sữa Việt Nam" giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày  01 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đối ứng cải tạo nâng cao chất lượng giống bò thịt giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 83/TTr-SNN ngày 24 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án đối ứng chương trình cải tạo đàn bò theo hướng thịt năm 2007, với các nội dung chủ yếu sau:

(Phụ lục kèm theo).

Quy mô: 1.200 con bò cái có chửa, 2.400 liều tinh.

Địa bàn triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện Chương trình: Từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2007. 
Đơn vị triển khai thực hiện: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Sở Tài chính cân đối, cấp kinh phí thực hiện chương trình cải tạo đàn bò theo kế hoạch đã được phê duyệt. Sở Nông nghiệp và PTNT cùng UBND các huyện, thị xã, các ngành liên quan hướng dẫn Trung tâm Khuyến nông tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tàì chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tinh; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- Lưu: VT,KTN, H. Châu(01), 20b.
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KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI TẠO

ĐÀN BÒ THEO HƯỚNG THỊT NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND
 ngày 05 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC TIÊU, QUY MÔ VÀ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
Truyền giống nhân tạo cho 1.200 lượt bò cái có chửa với định mức 2 liều tinh/con. Tổng liều tinh đông lạnh bò thịt giống Limousin, Droughtmaster, Brahman thuần: 2.400 liều.
2. Địa bàn và quy mô thực hiện
Quy mô: Tổng số 1.200 bò cái có chửa với số liều tinh bò đông lạnh cần sử dụng để truyền giống nhân tạo là 2.400 liều.

Địa bàn thực hiện: Tại 11 huyện, thị xã. 

Để hỗ trợ cho chương trình truyền giống nhân tạo bò năm 2007 đạt kết quả tốt, cần tiếp tục vận động nông dân trên địa bàn triển khai dự án của 11 huyện, thị xã tích cực thiến bò đực cóc. 

(Chi tiết địa bàn và quy mô thực hiện ở biểu chi tiết).

II. VẬT TƯ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1.   Về vật tư

1.1. Vật tư truyền giống nhân tạo
Căn cứ vào mức hỗ trợ vật tư truyền giống nhân tạo bò của các chương trình, nhu cầu vật tư truyền giống nhân tạo cần sử dụng như sau:

+ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ 40% số tinh bò của 1.200 bò cái chửa là: 1.200 con x 2 liều tinh/con x 40% = 960 liều.

+ Công ty Gia súc lớn Trung ương hỗ trợ 210 liều tinh.

Tổng cộng hai nguồn hỗ trợ của KNQG và Công ty Gia súc lớn Trung ương là: 870 liều.

+ Số tinh bò ngân sách tỉnh đối ứng để truyền giống nhân tạo cho 1.200 bò cái chửa: 2.400 - 870 = 1.230 liều.

Các vật tư khác: Nitơ lỏng, ống ghen, găng tay ngân sách tỉnh đối ứng 60%; bình chứa nitơ, súng bắn tinh, kéo cắt cọng rạ ngân sách tỉnh.

Biểu 1

Nhu cầu vật tư truyền tinh nhân tạo (TTNT) bò năm 2007

	TT
	Loại vật tư
	ĐVT
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	KNQG
	Cty GC lớn TW
	NS tỉnh

	1
	Tinh đông lạnh
	Liều
	2.400
	960
	210
	1.230

	2
	Nitơ bảo quản tinh
	Lít
	2.400
	960
	
	1.440

	3
	Ống ghen
	Cái
	2.400
	960
	
	1.440

	4
	Găng tay nilon
	Cái
	2.400
	960
	
	1.440


1.2. Các vật tư khác

Căn cứ số vật tư dụng cụ để phục vụ cho chương trình truyền giống nhân tạo bò hiện có, ngoài vật tư sử dụng trực tiếp để thụ tinh nhân tạo cần bổ sung các dụng cụ sau:

+ Kéo cắt cọng rạ: 60 cái.
+ Nhiệt kế đo nhiệt độ giải đông tinh cọng rạ: 60 cái.
+ Bổ sung bình chứa nhỏ nitơ loại nhỏ (loại bình sách tay) cho dẫn tinh viên: 30 bình.

Đào tạo số dẫn tinh viên mới trong năm 2006 là 34 người. Tổng cộng hiện có 62 người dẫn tinh viên đang hoạt động. Mua mới bổ sung 30 bình chứa nitơ loại 3,15 lít do TQ sản xuất cho các dẫn tinh viên (biểu nhu cầu chi tiết cho từng huyện).

+ Bổ sung thêm súng bắn tinh cho kỹ thuật viên dẫn tinh: 20 cái.

Biểu 2: Nhu cầu bình chứa nitơ, súng bắn tinh, kéo, nhiệt kế
	STT
	Huyện
	Bình nitơ sách tay TQ 3,15 lít (cái)
	Súng bắn tinh TQ (cái)
	Kéo cắt cọng rạ (cái)
	Nhiệt kế đo giải đông cọng rạ (cái)

	1
	Quỳnh Nhai
	3
	2
	6
	6

	2
	Thuận Châu
	3
	2
	6
	6

	3
	Thị xã Sơn La 
	3
	2
	6
	6

	4
	Yên Châu
	3
	2
	6
	6

	5
	Mộc Châu
	4
	3
	8
	8

	6
	Mai Sơn
	3
	4
	6
	6

	7
	Mường La
	3
	2
	4
	4

	8
	Phù Yên
	2
	2
	4
	4

	9
	Bắc Yên
	2
	1
	4
	4

	10
	Sông Mã
	3
	
	6
	6

	11
	Sốp Cộp
	2
	
	4
	4

	12
	TT Khuyến nông
	
	
	
	

	
	Tổng cộng: 
	30
	20
	60
	60


2. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện chương trình. nâng cao chất lượng bò thịt năm 2007 là: 778.086.000 đồng. (có phụ tục chi tiết kèm theo).

Trong đó:
- Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia: 437.786.000 đồng.

          - Nguồn kinh phí do Công ty gia súc lớn TW: 3.570.000 đồng.
          - Nguồn ngân sách tỉnh tham gia: 336.730.000 đồng cho các hạng mục: Mua 30 bình chứa nitơ sách tay 3,15 lít TQ sản suất, 20 súng bắn tinh cho dẫn tinh viên, 60 nhiệt kế, 60 kéo cắt đầu tinh cọng rạ, thiến 2.000 bò đực địa phương công phối giống 1.200 con bò cái chửa, thuê xe đi nhận vật tư, chi phí kiểm tra nghiệm thu ở cơ sở và chi phí quản lý kiểm tra của Trung tâm Khuyến nông.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiến độ và thời gian: (trong năm 2007) 

Để chương trình nâng cao chất lượng đàn bò thịt của tỉnh đạt kết quả tốt yêu cầu công tác truyền giống nhân tạo phải liên tục nhất là khi đã thiến kết bò đực địa phương trong vùng dự án.
	STT
	Công việc
	Thời gian
	Trách nhiệm

	 1
	Triển khai Hợp đồng đến các địa bàn thực hiện Dự án
	Ngay từ khi có dự án 2006 kết thúc
	TTKN và các Trạm KN

	2
	Cung ứng vật tư TTNT bò
	Từ tháng 01 đến tháng 12 
	Trung tâm Khuyến nông

	  3
	Truyền giống nhân tạo bò
	Từ tháng 01 đến tháng 12 
	Trạm Khuyến nông

	4
	Thiến bò đực cóc
	Từ tháng  3 - 6
	Trạm Khuyến nông

	 5
	Mua sắm bổ sung thiết bị (bình chứa bảo quản tinh đông lạnh)
	Từ tháng 01 - 6
	Trung tâm Khuyến nông

	     6
	Kiểm tra, chỉ đạo, nghiệm thu, thanh quyết toán
	Từ tháng 01 đến tháng 12 
	TTKN và các Trạm KN


2. Thiến bò đực cóc

Tiếp tục vận động nông dân tự nguyện thiến 2.000 bò đực cóc tại các địa bàn triển khai dự án (địa bàn theo biểu 1).

3. Đào tạo dẫn tinh viên
Đào tạo mới 10 dẫn tinh viên trong năm 2007, để bổ sung cho các huyện mới triển khai chương trình: Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp.

4. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia chương trình
4.1. Đối với Trung tâm Khuyến nông: 

Sau khi kế hoạch thực hiện được duyệt, Trung tâm Khuyến nông khẩn trương triển khai tới trạm Khuyến nông các huyện, thị xã dảm bảo tiến độ, thời gian đề ra.

+ Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương (huyện, xã), Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giới thiệu rộng rãi lợi ích của truyền giống nhân tạo bò trong chương trình cải tiến nâng cao chất lượng đàn bò thịt địa phương từ đó đẩy mạnh vận động nông dân tham gia chương trình tự nguyện thiến bò đực cóc, chú trọng phát hiện bò cái động dục để báo cho dẫn tinh viên phối giống kịp thời.

+ Tổ chức cung ứng vật tư TTNT kịp thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của địa bàn cơ sở.

+ Đào tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật, dẫn tinh viên, nông dân chủ chốt đáp ứng nhu cầu của chương trình.

+ Quản lý vốn, thanh quyết toán với tài chính tỉnh nguồn kinh phí được cấp theo qui định quản lý tài chính của nhà nước.

4.2. Trách nhiệm của Trạm Khuyến nông huyện, thị xã thực hiện chương trình:

- Điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai hàng tháng, hàng quý và cả năm. Đăng ký với huyện, tỉnh về chỉ tiêu phấn đấu và kết quá thực hiện cụ thể cho từng hạng mục công việc của chương trình.

- Trạm Khuyến nông huyện, thị xã là đầu mối khâu nối các tố chức đoàn thể tại cơ sở cùng tham gia vận động nông dân nhận thức rõ về kết quả của truyền giống nhân tạo bò theo hướng chuyên thịt, qua đó để người dân hăng hái tích cực tham gia chương trình.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện chương trình đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Quyết toán với Trung tâm Khuyến nông tỉnh nguồn kinh phí đã được cấp.

4.3. Trách nhiệm cán bộ khuyến nông cơ sở chỉ đạo trực tiếp

Giao việc theo dõi, chỉ đạo thực hiện chương trình cải tạo đàn bò theo hướng thịt tại địa bàn được phân công phụ trách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ khuyên nông cơ sở.

+ Cán bộ khuyên nông cơ sở bám sát tình hình chăn nuôi bò tại địa phương, hướng dẫn vận động nông dân chăn nuôi bò theo kỹ thuật, vận động tổ chức nông dân thiến bò đực cóc, phát hiện bò cái động dục báo cho dẫn tinh viên phối giống kịp thời cho đàn bò cái sinh sản. Trạm Khuyến nông căn cứ vào số lượng đàn bò cái sinh sản đã lựa chọn trong vùng dự án khoán cho cán bộ khuyến nông cơ sở số lượng bò cái vận động được để truyền giống nhân tạo.

+ Giao nhiệm vụ giám sát kết quả truyền giống nhân tạo cho đàn bò cái được phối giống có chửa tại địa bàn phụ trách để làm cơ sở quyết toán nghiệm thu kết quả truyền giống nhân tạo của dẫn tinh viên./.
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